
Bệnh Do Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)

Tuyên bTuyên bố mi miễn trn trừ trách nhi trách nhiệm:m: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi
được dịch hết.

Số ca bệnh tại Hoa Kỳ
Cập nhật lần cuối vào ngày 9 tháng 6 năm 2020

TỔNG SỐ CA BỆNH

1,956,421
17,598 Số ca bệnh mới*

TỔNG SỐ CA TỬ VONG

110,925
550 Số Ca Tử Vong Mới*

Quý vQuý vị mu muốn bin biết thêm dt thêm dữ li liệu?u?
Theo dõi dữ liệu COVID của CDC

Số ca bệnh và tử vong theo khu vực phân quyền

35 khu vực phân quyền báo cáo hơn 10,000 ca bệnh COVID-19.

Bản đồ này hiển thị số ca bệnh và tử vong do COVID-19 theo báo cáo của các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ đô Washington,
Thành phố New York và các khu vực phân quyền trực thuộc Hoa Kỳ khác. Di chuột trên bản đồ để xem số ca bệnh và tử
vong được báo cáo cho mỗi khu vực phân quyền. Để truy cập trang web của sở y tế của một khu vực phân quyền, nhấp
vào khu vực đó trên bản đồ.

Các Ca Bệnh Đã Được Báo
Cáo
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5,001 đến 10,000 10,001 đến 20,000

20,001 đến 40,000 40.001 trở lên

https://vietnamese.cdc.gov/
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/covid-data-tracker/index.html


Khu vực phân quyền

AS FM GU MP PW PR MH VI

20,001 đến 40,000 40.001 trở lên

Khu vực phân … Tống Số Ca Confirmed Cases Probable Cases Tổng số tử vong Confirmed Dea… Probable Deaths

Alabama 21,430 21,079 351 728 725 3

Alaska 563 N/A N/A 10 N/A N/A

American Samoa 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Arizona 27,678 27,678 0 789 789 0

Arkansas 9,740 N/A N/A 155 N/A N/A

California 131,319 N/A N/A 4,653 N/A N/A

Colorado 28,183 25,627 2,556 1,543 1,224 319

Connecticut 44,092 42,017 2,075 4,084 3,239 845

Delaware 10,020 9,074 946 410 386 24

Washington D.C. 9,389 N/A N/A 491 N/A N/A

Florida 63,378 N/A N/A 2,712 N/A N/A

Georgia 52,497 N/A N/A 2,208 N/A N/A

Guam 180 N/A N/A 5 N/A N/A

Hawaii 637 N/A N/A 17 N/A N/A

Idaho 3,189 2,888 301 83 63 20

Illinois 129,139 128,415 724 6,102 5,924 178

Indiana 37,623 N/A N/A 2,316 2,135 181

Iowa 21,988 N/A N/A 614 N/A N/A

Kansas 10,650 10,650 0 236 N/A N/A

Kentucky 11,476 11,212 264 472 470 2

Louisiana 43,050 N/A N/A 2,944 2,831 113

Maine 2,588 2,305 283 99 N/A N/A

Marshall Islands 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Maryland 58,904 N/A N/A 2,811 2,686 125

Massachusetts 103,626 99,755 3,871 7,353 7,217 136

Michigan 64,701 58,999 5,702 5,912 5,673 239

Micronesia 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Minnesota 28,523 N/A N/A 1,228 1,217 11

Mississippi 17,768 17,645 123 837 821 16

Missouri 14,734 N/A N/A 819 N/A N/A



Montana 548 548 0 18 18 0

Nebraska 15,752 N/A N/A 188 N/A N/A

Nevada 9,805 N/A N/A 461 N/A N/A

New Hampshire 5,079 N/A N/A 286 N/A N/A

New Jersey 164,497 N/A N/A 12,214 N/A N/A

New Mexico 9,062 N/A N/A 400 N/A N/A

New York 171,446 N/A N/A 8,362 N/A N/A

New York City 209,291 204,576 4,715 21,918 17,203 4,715

North Carolina 36,484 N/A N/A 1,006 N/A N/A

North Dakota 2,880 N/A N/A 72 N/A N/A

Northern Marianas28 N/A N/A 2 N/A N/A

Ohio 38,837 36,077 2,760 2,404 2,177 227

Oklahoma 7,072 N/A N/A 359 N/A N/A

Oregon 4,922 4,922 0 164 164 0

Palau 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Pennsylvania 76,436 74,298 2,138 6,014 N/A N/A

Puerto Rico 5,046 N/A N/A 142 N/A N/A

Rhode Island 15,642 N/A N/A 799 N/A N/A

South Carolina 14,800 14,800 0 557 557 0

South Dakota 5,471 N/A N/A 65 64 1

Tennessee 27,129 N/A N/A 436 N/A N/A

Texas 75,616 N/A N/A 1,836 N/A N/A

Utah 12,429 N/A N/A 126 N/A N/A

Vermont 1,075 N/A N/A 55 N/A N/A

Virgin Islands 71 N/A N/A 6 N/A N/A

Virginia 51,738 49,362 2,376 1,496 1,391 105

Washington 24,041 N/A N/A 1,161 N/A N/A

West Virginia 2,161 2,089 72 84 N/A N/A

Wisconsin 21,038 21,038 0 646 646 0

Wyoming 960 748 212 17 17 0

Về Dữ Liệu

Số ca bệnh và tử vong của Tiểu bang New York không bao gồm số lượng của Thành phố New York.

Không phải tất cả các khu vực phân quyền đều báo cáo số ca bệnh và tử vong được xác nhận hoặc có thể xảy ra cho CDC. Khi không có

báo cáo cho CDC, thông tin này được ghi là không có (N/A).

Thêm Bản Đồ Hoa Kỳ vào Trang
Web của Quý Vị



Số ca bệnh và tử vong theo quận

Chọn một tiểu bang để xem số ca bệnh và tử vong theo quận. Dữ liệu này được cung cấp từ USAFacts.org

Chọn một Tiểu Bang

Hiển Thị Dữ Liệu Quốc Gia

!

Ca Bệnh Mới theo Ngày
Biểu đồ sau đây cho thấy số ca bệnh COVID-19 mới được báo cáo mỗi ngày ở Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu bùng phát. Di
chuột qua các thanh để xem số ca bệnh mới theo ngày.

Ca Bệnh Cài đặt lại

01/22/2020 01/23/2020 01/24/2020 01/25/2020 01/26/2020 01/27/2020 01/28/2020 01/29/2020 01/30/2020 01/31/2020

Ca Bệnh 1 0 1 0 3 0 0 0 0

Cuộn để xem thông tin bổ sung

Không Có Dữ Liệu Khả Dụng
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View Data

Số ca bệnh theo độ tuổi

Biểu đồ sau thể hiện độ tuổi của người mắc COVID-19. Di chuột qua từng thanh hoặc nhấp vào dấu cộng (+) bên dưới biểu
đồ để xem số ca bệnh theo từng nhóm tuổi.

Dữ liệu được thu thập từ 1.639.581 người và dữ liệu độ tuổi có sẵn cho 1.636.460 (99,8%) người.

https://usafacts.org/
https://vietnamese.cdc.gov/TemplatePackage/contrib/widgets/cdcCharts/iframe.html?chost=vietnamese.cdc.gov&cpath=/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html&csearch=&chash=&ctitle=S%E1%BB%91%20ca%20b%E1%BB%87nh%20t%E1%BA%A1i%20Hoa%20K%E1%BB%B3%20%7C%20CDC&wn=cdcCharts&wf=/TemplatePackage/contrib/widgets/cdcCharts/&wid=cdcCharts3&mMode=widget&mPage=&mChannel=&host=vietnamese.cdc.gov&displayMode=wcms&configUrl=/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/new_cases_by_day.json&dataUrl=/coronavirus/2019-ncov/json/new-cases-chart-data.json&class=mb-3#


0-17 18-44 45-64 65-74 75+

Số ca bệnh 71,253 662,205 552,557 161,927 191,393

Không Có Dữ Liệu Khả Dụng
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Xem dữ liệu

Các ca bệnh theo chủng tộc/dân tộc

Biểu đồ sau đây cho thấy chủng tộc/dân tộc của những người mắc COVID-19. Di chuột qua từng thanh hoặc nhấp vào dấu
cộng (+) bên dưới biểu đồ để xem tỷ lệ phần trăm cho mỗi nhóm chủng tộc/dân tộc. Chọn từ danh sách thả xuống "Tuổi"
để xem tỷ lệ phần trăm cho từng nhóm tuổi.

Dữ liệu được thu thập từ 1,639,581 người, nhưng chỉ có dữ liệu chủng tộc/dân tộc cho 759,110 (46.3%) người. CDC đang
làm việc với các tiểu bang để cung cấp thêm thông tin về chủng tộc/dân tộc cho số ca bệnh được báo cáo. Tỷ lệ phần trăm
số ca bệnh được báo cáo có dữ liệu chủng tộc/dân tộc đang tăng lên.



Lọc theo Tuổi: Tất cả các độ tuổi

Tuổi Tất cả các độ tuổi

American Indian / Alaska Native, Non-Hispanic Asian, Non-Hispanic Black, Non-Hispanic Hispanic/Latino Multiple/Other, Non-Hispanic

Tỷ lệ ca bệnh 1.3% 4.0% 22.1% 34.1% 3.2%

Cuộn để xem thông tin bổ sung

Không Có Dữ Liệu Khả Dụng
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Xem dữ liệu

Những dữ liệu này chỉ đại diện cho các khu vực địa lý đã đóng góp dữ liệu về chủng tộc/dân tộc. Mỗi khu vực địa lý có thành phần chủng tộc và dân

tộc khác nhau. Những dữ liệu này không thể khái quát chung cho toàn bộ dân cư Hoa Kỳ.

Nếu số ca bệnh được phân phối đồng đều giữa các nhóm dân tộc và chủng tộc, chúng ta dự tính sẽ thấy số ca bệnh cao hơn trong các nhóm dân cư
có tỷ lệ đại diện cao hơn trong các khu vực địa lý đã đóng góp dữ liệu.

Số ca bệnh và tử vong trong nhân viên chăm sóc y tế
Dữ liệu được thu thập từ 1.642.455 người, nhưng tình trạng nhân viên chăm sóc y tế chỉ có sẵn cho 339.722 (20,7%)
người. Trong số 71.949 ca mắc COVID-19 trong lực lượng nhân viên chăm sóc y tế, số liệu tử vong chỉ có sẵn cho 42.386
(58,9%).

SỐ CA BỆNH TRONG LỰC LƯỢNG HCP

71.949
SỐ CA TỬ VONG TRONG LỰC LƯỢNG HCP  

379



DDữ li liệu tru trước c đâyây

CDC đã chuyển các thông tin sau sang trang Dữ liệu về số ca bệnh COVID-19 trước đây ở Hoa Kỳ.

Cấp độ lây truyền cộng đồng theo khu vực phân quyền - cập nhật lần cuối ngày 18 tháng 5 năm 2020

Tổng số ca bệnh theo ngày - cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 4 năm 2020

Số ca bệnh theo nguồn phơi nhiễm - cập nhật lần cuối ngày 16 tháng 4 năm 2020

Số ca bệnh từ Vũ Hán, Trung Quốc và du thuyền Diamond Princess - cập nhật lần cuối ngày 16 tháng 4 năm
2020

Số ca bệnh theo ngày bắt đầu bệnh - cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 4 năm 2020

VVề D Dữ Li Liệuu

Được Cc Cập Nhp Nhật Hàng Ngàyt Hàng Ngày

Trang này được cập nhật hàng ngày dựa trên dữ liệu được xác nhận lúc 4:00giờ chiều giờ miền Đông vào ngày
hôm trước.

 

Theo báo cáo cTheo báo cáo của Sa Sở Y t Y tế c của khu va khu vực phân quyc phân quyềnn

Dữ liệu trên trang này theo báo cáo tự nguyện của sở y tế của từng khu vực phân quyền.

 

SSố khu v khu vực phân quyc phân quyềnn

Hiện đã có 56 khu vực phân quyền thuộc Hoa Kỳ báo cáo số ca bệnh COVID-19. Các khu vực phân quyền này bao
gồm 50 tiểu bang, Thủ đô Washington, Đảo Guam, Thành phố New York, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico và
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Số ca bệnh và tử vong của Tiểu bang New York không bao gồm số lượng của
Thành phố New York vì chúng là hai khu vực phân quyền riêng biệt.

 

SSố l lượng xác nhng xác nhận và có thn và có thể có có

Tính đến ngày 14 tháng 4, 2020, số ca CDC và số ca tử vong bao gồm cả những ca đã xác nhận nhiễm và các ca có
thể nhiễm và số ca tử vong. Sự thay đổi này được thực hiện nhằm thể hiện báo cáo tình hình tạm thời về COVID-
19 do Hội Đồng Các Nhà Dịch Tễ Học Lãnh Thổ và Tiểu Bang ban hành vào ngày 5 tháng 4 năm 2020. Báo
cáo quan điểm này bao gồm định nghĩa về ca bệnh và làm cho COVID-19 trở thành căn bệnh phải khai báo trên
toàn quốc.

Một ca xác nhận nhiễm hoặc tử vong được xác định bằng việc đáp ứng đầy đủ bằng chứng xét nghiệm xác nhận
đối với COVID-19.

" !

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/previouscases.html
https://cdn.ymaws.com/www.cste.org/resource/resmgr/2020ps/Interim-20-ID-01_COVID-19.pdf


Ca có khả năng nhiễm hoặc tử vong được xác định bằng một trong các hình thức sau:

Đáp ứng tiêu chí lâm sàng VÀ bằng chứng dịch tễ học mà không thực hiện xét nghiệm tại phòng thí nghiệm để
xác nhận nhiễm COVID-19

Đáp ứng bằng chứng xét nghiệm giả định VÀ tiêu chí lâm sàng HOẶC bằng chứng dịch tể học

Đáp ứng tiêu chí về chỉ số sinh tồn mà không thực hiện xét nghiệm tại phòng thí nghiệm để xác nhận nhiễm
COVID19

Không phải tất cả các khu vực phân quyền đều báo cáo số ca bệnh và tử vong được xác nhận hoặc có thể xảy ra
cho CDC. Khi không có báo cáo cho CDC, thông tin này được ghi là không có (N/A).

 

Độ Chính Xác c Chính Xác của Da Dữ Li Liệuu

CDC không biết chính xác số lượng trường hợp mắc bệnh COVID-19, nhập viện và tử vong vì nhiều lý do. COVID-
19 có thể gây ra bệnh nhẹ, các triệu chứng có thể không xuất hiện ngay lập tức, có độ trễ trong báo cáo và xét
nghiệm, không phải ai bị nhiễm đều được xét nghiệm hoặc tìm kiếm sự chăm sóc y tế, và có thể có sự khác biệt
về cách xác nhận số liệu của các khu vực phân quyền.

 

Các thay Các thay đổi và bii và biến n động dng dữ li liệuu

Các sở y tế có thể cập nhật dữ liệu về số ca bệnh theo thời gian khi họ nhận được thông tin đầy đủ và chính xác
hơn.

Số ca bệnh mới được báo cáo mỗi ngày sẽ biến đổi. Nói chung là sẽ có ít báo cáo hơn vào cuối tuần và ngày lễ.

  

SSự khác bi khác biệt vt về d dữ li liệu cu của CDC và khu va CDC và khu vực phân quyc phân quyềnn

Nếu số ca bệnh hoặc tử vong theo báo cáo của CDC khác với số liệu theo báo cáo của các sở y tế của khu vực
phân quyền, dữ liệu theo báo cáo của các khu vực phân quyền sẽ được coi là mang tính cập nhật nhất. Sự khác
biệt có thể là do thời gian báo cáo và cập nhật trang web.



Thông Tin Thêm

COVIDView - Tóm Tắt Giám Sát Hàng Tuần về Hoạt Động Ứng Phó COVID-19 tại Hoa Kỳ

Dữ Liệu Trước Đó về Ca Bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ

Câu Hỏi Thường Gặp: Dữ Liệu và Giám Sát Tình Hình COVID-19

Dữ Liệu Xét Nghiệm tại Hoa Kỳ

Bản Đồ Thế Giới

Sở Y Tế

Lần cuối kiểm tra trang này: Ngày 9 Tháng Sáu năm 2020
Nguồn nội dung: Trung Tâm Quốc Gia về Chủng Ngừa và Bệnh Hô Hấp (NCIRD), Phân Ban Bệnh Do Vi-rút

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/previouscases.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/faq-surveillance.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/testing-in-us.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/world-map.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/dvd.html

